
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /TB-YHCT 

 

Thái Nguyên, ngày       tháng      năm 2023 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu: Cung cấp dược liệu năm 2023 (26 mặt hàng) của Bệnh viện Y học cổ truyền 

Thái Nguyên, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên.  

Địa chỉ: Tổ 9 - Đường Quang Trung - Phường Thịnh Đán - Thành phố Thái 

Nguyên - tỉnh Thái Nguyên. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ tên: Vũ Thị Hương Giang 

Chức vụ: Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính  

Số điện thoại: 0208 3 846 014 

Địa chỉ email: bvyhcttn@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận qua đường bưu điện tại địa chỉ: Văn thư, Bệnh viện Y học cổ truyền 

Thái Nguyên, Tổ 9 - Đường Quang Trung - Phường Thịnh Đán - Thành phố Thái 

Nguyên - tỉnh Thái Nguyên (đối với trường hợp gửi bưu điện, Bệnh viện nhận được 

báo giá phải trong thời hạn tiếp nhận báo giá). 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn thư, Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên. 

Tổ 9 - Đường Quang Trung - Phường Thịnh Đán - Thành phố Thái Nguyên- tỉnh Thái 

Nguyên. 

- Nhận qua email: Để thuận tiện cho việc tiếp nhận báo giá được nhanh 

chóng, đề nghị các đơn vị báo giá vui lòng gửi bản scan báo giá đến địa chỉ email: 

bvyhcttn@gmail.com. Bản cứng (có đóng dấu) các đơn vị báo giá cần gửi theo hai 

cách thức trên. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 18 tháng 8 năm 2023 đến trước 

17h ngày 30 tháng 08 năm 2023 

mailto:bvyhcttn@gmail.com


Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 30 tháng 

8 năm 2023. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa: 

- Danh mục cung cấp dược liệu (Chi tiết tại phụ lục đính kèm) 

2. Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển: Nhà thầu phải vận chuyển 

hàng hóa, cung cấp hàng hóa đến địa điểm tại kho của khoa Dược, Bệnh viện Y 

học cổ truyền Thái Nguyên. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm nêu trên, bao 

gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng, do Nhà thầu thực hiện; 

các chi phí liên quan được tính trong giá hợp đồng; 

3. Thời gian thực hiện dự kiến: Từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 

18/8/2024. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

+ Tạm ứng: Không thực hiện. 

+ Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ khi nhà thầu đã 

giao đủ hàng và xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu (chứng từ thanh toán phù 

hợp với quy định của pháp luật). 

- Số lần thanh toán: Thanh toán thành một đợt hoặc nhiều đợt theo tiến độ 

giao hàng và kết quả nghiệm thu dịch vụ.   

5. Các thông tin khác: Không 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- KHTH (để đăng tải); 
- Lưu VT, KD, TCKT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 

 
Trương Thị Thu Hương 



PHỤ LỤC 

DANH MỤC DƯỢC LIỆU ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 
Gói thầu: Cung cấp dược liệu năm 2023 (26 mặt hàng) của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên 

(Kèm theo Thông báo số            /TB-YHCT ngày       tháng        năm 2023 của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên)  

STT Tên dược liệu 
Nhóm 

TCKT 
Bộ phận dùng Tên khoa học  Dạng sơ chế 

Tiêu chuẩn 

chất lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

1  Bá tử nhân N3 Hạt Semen Platycladi orientalis Sơ chế TCCS/DĐVN Kg 640 

2  Bách hợp N3 Thân hành Bulbus Lilii Sơ chế TCCS/DĐVN Kg 17 

3  Bạch tật lê N3 Quả Fructus Tribuli terrestris Sơ chế TCCS/DĐVN Kg 13 

4  Bạch tiễn bì N3 Vỏ rễ Cortex Dictamni radicis Sơ chế TCCS/DĐVN Kg 2 

5  Cối xay N3 Toàn cây trừ rễ Herba Abutili indict Sơ chế TCCS/DĐVN Kg 2 

6  Đại hồi N3 Quả Fructus Illicii veri Sơ chế TCCS/DĐVN Kg 290 

7  Đại táo N3 Quả Fructus Ziziphi jujubae Sơ chế TCCS/DĐVN Kg 269 

8  Đảng sâm N3 Rễ Radix Codonopsis Sơ chế TCCS/DĐVN Kg 1.602 

9  Đương quy (Toàn quy) N3 Rễ Radix Angelicae sinensis Sơ chế TCCS/DĐVN Kg 2.268 

10  Hoàng bá N3 Vỏ thân Cortex Phellodendri Sơ chế TCCS/DĐVN Kg 19 

11  Hoàng liên N3 Thân rễ Rhizoma Coptidis Sơ chế TCCS/DĐVN Kg 67 



STT Tên dược liệu 
Nhóm 

TCKT 
Bộ phận dùng Tên khoa học  Dạng sơ chế 

Tiêu chuẩn 

chất lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

12  Huyền hồ N3 Rễ củ Tuber Corydalis Sơ chế TCCS/DĐVN Kg 2 

13  Liên kiều N3 Quả Fructus Forsythiae Sơ chế TCCS/DĐVN Kg 28 

14  Lục thần khúc N3 Hỗn hợp dược liệu Massa medicata fermentata Sơ chế TCCS/DĐVN Kg 20 

15  Mẫu đơn bì N3 Vỏ rễ 
Cortex Paeoniae suffruticosae 

radicis 
Sơ chế TCCS/DĐVN Kg 195 

16  Ngọc trúc N3 Thân rễ Rhizoma Polygonati odorati Sơ chế TCCS/DĐVN Kg 17 

17  Quy bản N3 Mai rùa Carapax Testudinis Sơ chế TCCS/DĐVN Kg 2 

18  Sài đất N3 Toàn cây trừ rễ Herba Wedeliae Sơ chế TCCS/DĐVN Kg 2 

19  Sài hồ bắc N3 Rễ Radix Bupleuri Sơ chế TCCS/DĐVN Kg 121 

20  Tạo giác thích N3 Gai Spina Gledischiae australis Sơ chế TCCS/DĐVN Kg 9 

21  Táo nhân N3 Hạt Semen Ziziphi mauritianae Sơ chế TCCS/DĐVN Kg 597 

22  Tế tân N3 Rễ và thân rễ Radix et Rhizoma Asari Sơ chế TCCS/DĐVN Kg 91 

23  Thạch hộc N3 Toàn cây trừ rễ Herba Dendrobii Sơ chế TCCS/DĐVN Kg 7 

24  Thỏ ty tử N3 Hạt Semen Cuscutae Sơ chế TCCS/DĐVN Kg 10 



STT Tên dược liệu 
Nhóm 

TCKT 
Bộ phận dùng Tên khoa học  Dạng sơ chế 

Tiêu chuẩn 

chất lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

25  Thuyền thoái N3 Xác ve sầu Periostracum Cicadae Sơ chế TCCS/DĐVN Kg 11 

26  Tri mẫu N3 Thân rễ Rhizoma Anemarrhenae Sơ chế TCCS/DĐVN Kg 281 

  Tổng cộng: 26 mặt hàng  
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